
Số Lý Thực Tự Số Lý Thực Tự Số Lý Thực Tự Số Lý Thực Tự Số Lý Thực Tự Số Lý Thực Tự

TC TH H học TC TH H học TC TH H học TC TH H học TC TH H học TC TH H học

M1 KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 13

1 1 POL2009 Triết học Mác-Lênin 3 3 32 8 5                     

2 2 POL2010 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2     2 20 8 2                 

3 3 POL2011 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2         2 20 8 2             

4 4 POL2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2             2 20 8 2         

5 5 POL2013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2                 2 20 8 2     

6 6 CFL2004 Tiếng Anh chuyên ngành 2                     2 10 18 2

6 M2
KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN 

CHUNG CỦA NHÓM NGÀNH
4                         

6 1 bb1 Các học phần bắt buộc 2                     

7 1 FAE2070 Nghệ thuật học đại cương 2 2 20 8 2                     

7 tc1 Các học phần tự chọn 2                         

8 3 PPE2008 Phương pháp Nghiên cứu khoa học 2         2 20 8 2             

8 M3
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 23                         

8 bb3 Các học phần bắt buộc 19                         

9 1 GRD2001 Hình họa màu nước 2 2 2 26 2                     

10 1 GRD2004 Cơ sở tạo hình mặt phẳng 2 2 8 20 2                     

11 2 GRD2054 Nguyên lý thị giác 3     3 12 30 3                 

12 3 GRD2007 Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng 2         2 20 8 2             

13 2 GRD2008 Hình họa chuyên ngành 1 4     4 6 50 4                 

14 3 GRD2009 Hình họa chuyên ngành 2 4         4 6 50 4             

15 4 GRD2055 Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh 2             2         

15 tc1 Các học phần tự chọn 4                         

16 4 GRD2005 Cơ sở tạo khối không gian 2             2 8 20 2         

17 4 GRD2056 Hình họa nghiên cứu hình thể động 2             2         

17 M4
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN 

NGÀNH
24                         

17 bb4 Các học phần bắt buộc 18                         

18 1 GRD2050 Tin học chuyên ngành 1 3 3 12 30 3                     

19 2 GRD2021 Tin học chuyên ngành 2 3     3 12 30 3                 

20 3 GRD2022 Tin học chuyên ngành 3 3         3 12 30 3             

21 1 GRD2026 Sáng tác thiết kế 4 3 3 5 35 5                     

22 2 GRD2045 Sáng tác thiết kế 5 3     3 5 35 5                 

23 3 GRD2046 Sáng tác thiết kế 6 3         3 5 35 5             

23 tc1 Các học phần tự chọn 6                         

24 4 GRD2032
Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất 

bản phẩm
2             2 2 26 2         

25 5 GRD2036
Thiết kế quảng cáo động 2                 2     

26 5 GRD2034 Thiết kế quảng cáo lĩnh vực Văn hóa 2                 2 3 25 2     

26 M5
KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẾ VÀ 

TỐT NGHIỆP
21                         

27 4 GRD2039 Thực tế chuyên môn 3 3             3 2 43         

28 5 GRD2041 Thực tập tốt nghiệp 4                 4 2 58     

29 6 GRD2061 Đồ án tốt nghiệp 14                     14

Tổng số tín chỉ: 85 15 15 16 13 10 16

Tổng số tiết lý thuyết: 274 79 55 83 32 25 10

Tổng số tiết thực hành: 506 127 153 139 54 33 18

Tổng số tiết tự học: 165 19 17 18 49 62 2

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…....
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TC-ĐH KHÓA 1 (2021 - 2024)


